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Môn: Ngữ văn 

(Đáp án gợi ý gồm 03 trang)


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

	
	Thực hiện các yêu cầu sau khi đọc đoạn trích.
	4,0

	
	a
	Theo tác giả, con người tự thuở sơ khai đã khát khao vượt qua những giới hạn:
- Vượt qua giới hạn đường chân trời, con người chinh phục đại dương, khám phá ra những lục địa mới.
- Vượt qua giới hạn sức hút của Trái Đất, loài người tiếp tục nuôi giấc mơ chinh phục không gian.
	0,5

	
	b
	Thành phần trạng ngữ: tự thuở sơ khai
	0,5

	
	c
	Xét theo mục đích nói, câu văn "Lịch sử tiến hóa của loài người là những trang biên niên sử về những giới hạn đã được chinh phục, đã được vượt qua." thuộc kiểu câu trần thuật.
	0,5

	
	d
	- Biện pháp liệt kê: Trong thể thao là cao hơn xa hơn nhanh hơn. Trong làm ăn là vượt thoát đói nghèo vươn lên khá giả. Trong khoa học là khao khát khám phả những điêu chưa biết, chưa gọi được tên.
- Tác dụng: 

+ Tạo nhịp điệu, lôi cuốn, hấp dẫn, sức thuyết phục cho lời văn.
+ Diễn tả đầy đủ, phong phú những nỗ lực của con người trong trong hành trình vượt qua giới hạn, chinh phục thử thách, vươn tới ước mơ.

+ Từ đó, tác giả muốn ca ngợi sự nỗ lực kì diệu của con người, đồng thời khuyên nhủ chúng ta nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, vượt qua hoàn cảnh, vượt qua giới hạn của bản thân, vươn lên trong cuộc sống.
	1,0
0,25

0,75

	
	e
	Người can đảm là người có dũng khí, dũng cảm, gan dạ để không sợ nguy hiểm, đau khổ.
	0,5

	
	f
	Những hành động thể hiện lòng can đảm trong cuộc sống (nêu ít nhất 02 hành động phù hợp). Sau đây là một số gợi ý:

- Can đảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
- Dám đối mặt với khó khăn, thử thách, nguy hiểm.

- Cam đảm chống lại cái ác, cái xấu để bảo vệ công lý, chính nghĩa.
…………………………………………………………………..
	1,0

	Câu
	2
	Viết đoạn văn về ý nghĩa của sự nỗ lực trong cuộc sống.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc, dung lượng của một đoạn văn nghị luận theo yêu cầu.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của sự nỗ lực trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề: Vận dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai vấn đề, rút ra bài học nhận thức và hành động. Biết vận dụng lí lẽ và dẫn chứng hợp lí. Thí sinh có thể viết theo nhiều cách nhưng cần tập trung làm nổi bật
- Nỗ lực là sự cố gắng không ngừng, không lùi bước trước khó khăn, thử thách.
- Ý nghĩa của sự nỗ lực: 

+ Cuộc sống bao giờ cũng có những khó khăn, thử thách đòi hỏi con người phải biết nỗ lực vươn lên.
+ Nỗ lực mang lại ý chí, nghị lực, niềm tin, theo đuổi mục tiêu để đi đến thành công.
+ Nỗ lực mỗi ngày sẽ đóng góp vào sự phát triển của bản thân và xã hội.
+ Nếu không nỗ lực, lười biếng, bỏ cuộc, con người sẽ thất bại, sẽ không khẳng định được giá trị của bản thân, sống cuộc đời mờ nhạt, vô nghĩa.
- Bài học nhận thức và hành động: nhận thức được ý nghĩa của nỗ lực và nỗ lực vươn lên từng ngày.
	1,0

	
	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và thuần phong mĩ tục.
	0,25

	
	
	e. Chính tả: Đảm bảo những quy tắc về chuẩn chính tả, ngữ pháp,...
	0,25

	
	3

	Viết bài văn phân tích đoạn thơ “Nói với con” (Y Phương).
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng về cơ bản, cần làm rõ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Có thể triển khai theo hướng sau:
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vị trí đoạn thơ.

* Về nội dung: 
- Phân tích được những đức tính tốt đẹp của người đồng mình qua đoạn thơ:

+ Họ giản dị, mộc mạc nhưng sống không hề nhỏ bé, hèn kém, tự ti:
  Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con.

++ "Thô sơ da thịt” là vẻ mộc mạc, giản dị, chân chất.

++ Cụm từ “chẳng nhỏ bé” khẳng định tầm vóc tinh thần, sự lớn lao của ý chí, của nghị lực, cốt cách và niềm tin. “Người đồng mình” có thể “thô sơ”, mộc mạc nhưng không nhỏ bé về khí phách, không nhỏ nhoi, tầm thường, không hèn kém, tự ti mà ngược lại, có ước mơ, hoài bão sống cuộc đời rộng lớn, có khát vọng vươn lên. 

+ Bằng chính bàn tay và khối óc của mình, họ tự lực tự cường xây dựng quê hương với những phong tục tập quán tốt đẹp:

  Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

                       Còn quê hương thì làm phong tục.

++ "Đục đá" là công việc có thật của người miền núi. Họ đục đá để kê nhà, kè ruộng. Đó là một công việc vất vả, nặng nhọc.

++ Hình ảnh “kê cao quê hương” vừa mang tính tả thực (chỉ truyền thống làm nhà kê đá cho cao của người miền núi) vừa mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Đây là một hình ảnh ẩn dụ đẹp để ca ngợi tinh thần tự lực tự cường của người xây dựng quê hương giàu đẹp và làm nên những giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp cho quê hương.
- Niềm mong ước của cha:
Con ơi tuy thô sơ da thịt

Lên đường

Không bao giờ nhỏ bé được

Nghe con.

Những câu thơ có giọng điệu tha thiết, sâu lắng, dịu dàng mà nghiêm khắc thể hiện niềm mong ước của cha: Con hãy sống cao đẹp, không được tầm thường “nhỏ bé”, hèn kém trước thiên hạ. Phải biết giữ lấy cốt cách giản dị, mộc mạc của người lao động, biết phát huy truyền thống của quê hương, của dân tộc, sống có ý chí, nghị lực, niềm tin.
* Về nghệ thuật: Giọng điệu thiết tha, trìu mến Con ơi... Nghe con”; ngôn ngữ mộc mạc, giản dị; là sản phẩm tư duy của người miền núi, bài thơ rất giàu hình ảnh, hình ảnh cụ thể mà có tính khái quát, mộc mạc mà vẫn giàu chất thơ: “thô sơ da thịt”, “kê cao quê hương”...
* Đánh giá chung: 
- Qua những suy nghĩ, tâm sự của người cha, người đọc thấy nổi bật lên tình yêu thương mà người cha dành cho con. 

- Có lẽ nhà thơ viết bài thơ này để nói với con cũng như để căn dặn chính lòng mình dù có ở hoàn cảnh nào vẫn phải giữ cái tâm trong sáng để làm người. Muốn sống đàng hoàng như một con người, phải bám vào văn hóa, phải vượt qua sự ngặt nghèo, đói khổ bằng văn hóa. Đó chính là hoàn cảnh và cũng là nghĩa lớn nhất của bài  thơ "Nói với con".
	2,75
(0,25)

(1,25)
(0,5)

(0,5)
(0,25)

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ, kiến giải mới mẻ.
	0,5

	
	
	e. Chính tả: Đảm bảo những quy tắc về chuẩn chính tả, ngữ pháp,...
	0,25

	Tổng điểm
	10,0
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